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Thực hiện Văn bản số 1774/UBDT-DTTS ngày 03/10/2023 của Ủy ban Dân 

tộc về báo cáo kết quả thực hiện Đề án 498 giai đoạn II (2021-2025) và Tiểu dự án 

2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN” của Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng 

bào DTTS&MN. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Tỉnh Lào Cai có 138/152 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS&MN, trong 

đó có 66 xã khu vực III, 04 xã khu vực II và 68 xã khu vực I; có 1.298 thôn, tổ dân 

phố, trong đó 605 thôn đặc biệt khó khăn; có 141.683 hộ với 566,7 nghìn người 

của 25 dân tộc sinh sống trong vùng DTTS&MN, trong đó có 34.375/141.683 hộ 

nghèo, chiếm 24,26% tổng số hộ trên địa bàn. Những năm qua có nhiều chính sách 

đầu tư, hỗ trợ cho vùng DTTS&MN, đời sống của người dân từng bước được cải 

thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, 

mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập cao. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng 

được củng cố và hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển 

kinh tế, xã hội ổn định; các chính sách dân tộc được thực hiện hiệu quả.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 498/QĐ-TTG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện 

Thực hiện chỉ đạo Chính phủ và Văn bản số 1721/UBDT-DTTS ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-

TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2025. Tỉnh ủy Lào 

Cai ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 về nâng cao chất lượng 

dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 43-

NQ/TU ngày 25/9/2023 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong 

vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030; Chỉ thị số 

28-CT/TU ngày 01/7/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
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dân tộc trong tình hình mới. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản: Quyết 

định số 2278/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai; Quyết định 

số 351/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS (Ban Chỉ đạo có 

23 người, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, thành viên là lãnh 

đạo của một số cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Ban Dân tộc tỉnh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ban Chỉ đạo 

tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên của Ban Chỉ đạo)1; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/3/2021 về triển 

khai thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; Văn 

bản số 988/UBND-NLN ngày 18/3/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 

498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33-

CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai; hàng 

năm ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào DTTS; trong đó có giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa 

phương thực hiện. Ngoài ra Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai còn ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS2. 

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 Chương trình phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS&MN; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động theo 

nhiệm vụ chuyên môn được phân công3; xây dựng các Mô hình điểm can thiệp làm 

giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào  DTTS ở địa 

                                        
1 Quyết định số 3018/QĐ-BCĐ ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai; Thông báo số 64/TB-BCĐ ngày 18/8/2021 của 

Ban Chỉ đạo về phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc 

thiểu số tỉnh Lào Cai. 

 
2 Văn bản số 988/UBND-NLN ngày 18/3/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 498); hướng dẫn số 225/HD-BDT ngày 21/4/2022 của Ban Dân tộc tỉnh về hướng dẫn xây 

dựng mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 

Lào Cai; Kế hoạch 83/KH-UBND ngày 01/3/2021; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/4/2022; Kế hoạch số 78/KH-UBND 

ngày 09/02/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023; văn bản số 168/BDT-
TT&ĐB ngày 31/03/2022 của Ban Dân tộc tỉnh; văn bản 663/BDT-KHTH ngày 30/9/2022 về hướng dẫn tạm thời thực hiện một 

số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình  MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Thông tư số 02/2022/TT-UBDT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

 
3 Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 02/6/2021 về tổ chức hội nghị tuyên truyền đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn gắn với đề án hỗ 
trợ hoạt động bình đẳng giới tại các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn; Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 

25/5/2021 về triển khai thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới gắn với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 

xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà; Kế hoạch số 44/KH-BDT ngày 25.5.2021 về triển khai thực hiện mô hình điểm tại xã Cao 

Sơn, Tả thàng, huyện Mường Khương. 
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phương; ban hành Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên Ban chỉ đạo. Hàng năm ban hành kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS ở địa 

phương; xây dựng các Mô hình điểm phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống tại cơ sở.  

2. Kết quả thực hiện Đề án 

2.1. Thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: Hàng năm UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành kế hoạch, trong đó quy định không được để xảy ra hôn nhân cận 

huyết thống; giảm 30% số người tảo hôn so với năm trước; giảm 20% - 30% số 

phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con lần đầu so với năm trước. Duy trì thực hiện 

các mô hình điểm; bồi dưỡng kỹ năng về vận động tư vấn, truyền thông cho người 

tham gia thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gắn 

với thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, chống sinh sản vị thành niên.  

a) Tảo hôn: Trong giai đoạn 2021 - 9/2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 453 

người tảo hôn (năm 2021 có 201 người, năm 2022 có 165 người, 9 tháng đầu năm 

2023 có 87 người), chiếm 4,2% số người DTTS kết hôn. Tảo hôn xảy ra ở tất cả 

9/9 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra các địa phương còn tuyên truyền, vận động 

được 554 người từ bỏ tảo hôn. 

- Về giới tính và độ tuổi tảo hôn: Nam có 160 người (<= 13 tuổi: 02 người; từ 

14 - 16 tuổi: 42 người; từ 17 - 19 tuổi: 116 người). Nữ có 293 người (<= 13 tuổi: 

22 người; từ 14 - 15 tuổi: 139 người; từ 16 - 17 tuổi: 132 người). 

- Về dân tộc: Dân tộc Mông: 396 người (chiếm 87,41%), dân tộc Dao: 31 

người (chiếm 6,84%), dân tộc Nùng: 16 người (chiếm 3,53%), các dân tộc khác: 11 

người (chiếm 2,42%). 

b) Hôn nhân cận huyết thống: Trong giai đoạn 2021 - 9/2023, trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai không có hôn nhân cận huyết thống. 

c) Về phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con lần đầu:  Giai đoạn 2021 - 9/2023 

ở tỉnh Lào Cai có 1.784 phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con lần đầu (năm 2021 có 

676 người, năm 2022 có 602 người, 9 tháng đầu năm 2023 có 506 người). 

d) Trẻ em DTTS chưa được cấp Giấy khai sinh: Đến tháng 9/2023 ở tỉnh 

Lào Cai còn 364 trẻ em người DTTS chưa được cấp Giấy khai sinh. Việc không 

khai sinh cho trẻ em dẫn đến khó khăn trong triển khai các chính sách như: Chế độ 

học tập, bảo hiểm y tế, ..v.v. (Có biểu thống kê chi tiết số 02 kèm theo). 

2.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi trong hôn nhân. Các tài liệu, sản phẩm truyền thông cụ thể đã 

xây dựng, cung cấp; nội dung và số lượng phát hành: 

a) Ban Dân tộc tỉnh thực hiện: Từ năm 2021 đến 2023, Ban Dân tộc đã thực 

hiện tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
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thống cho gần 1.800 đại biểu là cán bộ thôn bản, người có uy tín và người dân 

thuộc các xã ĐBKK, xã biên giới. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Báo Lào Cai, Báo Dân tộc và Phát triển tuyên truyền; đăng tải tin bài trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan Ban Dân tộc và các cơ quan khác. 

b) Các cơ quan, đơn vị và các huyện thực hiện: Tập trung tuyên truyền thực 

hiện pháp luật hôn nhân và gia đình gắn với thực hiện bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực gia đình, xoá bỏ tập tục lạc hậu; tuyên truyền để mọi người nắm 

được các hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, mất 

bình đẳng giới, ..v.v. Việc tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như: Các báo, đài của Trung ương; Đài Phát thanh - Truyền hình 

của tỉnh, Báo Lào Cai, hệ thống truyền thanh của huyện, xã; các buổi sinh hoạt 

cộng đồng tại thôn, bản. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023 các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã tổ chức lồng ghép 4.706 buổi tuyên truyền cho 383.851 lượt cán bộ 

thôn, người có uy tín, thanh niên, phụ nữ, học sinh, nhân dân; phát 785 tin bài 

tuyên truyền các chính sách của pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống. 

Nội dung tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa phương biên soạn trên 

cơ sở Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản 

của các Bộ, Ngành có liên quan đến công tác phòng, chống tảo hôn; giới thiệu 

Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; các văn 

bản của tỉnh Lào Cai về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên 

truyền về hậu quả tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

2.3. Tổ chức biên soạn tài liệu, liên quan đến luật hôn nhân và gia đình, 

phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số... Các tài liệu đã biên soạn, sản phẩm 

truyền thông (như: tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu, hỏi-đáp, băng đĩa CD, VCD, tờ 

rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu,…bằng tiếng Việt, tiếng 

dân tộc...): Các cơ quan, đơn vị biên soạn tài liệu tuyên truyền qua hình thức trực 

quan như: Pa nô, băng zôn, tờ rơi. Ban Dân tộc in ấn 10.000 tờ rơi song ngữ Mông 

- Việt; các huyện in ấn 24.913 tờ rời, pa nô, áp phích nhằm góp phần làm giảm tình 

trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.  

2.4. Xây dựng, triển khai nhân rộng mới Mô hình điểm và các mô hình 

chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống”. Số lượng mô hình, câu lạc bộ mới; số lượng mô hình, câu lạc bộ cũ, duy 

trì; số mô hình, buôn xã, huyện, trường học thực hiện và số lượng hỗ trợ truyền 

thanh ở thôn, bản, tổ dân phố (buổi): Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng 17 

Mô hình điểm Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS tại các 

xã có nhiều người tảo hôn. Cấp huyện, cấp xã xây dựng 70 mô hình; các xã duy trì 

thực hiện 199 mô hình điểm với nhiều tên gọi như: “Nói không với tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống”; “Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống”; “Cha mẹ đồng hành cùng con cái nói không với tảo hôn”; “Chống 

tảo hôn”, “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em gắn với hôn nhân 
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gia đình”; ..v.v. . Các Mô hình, Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy chế 

xây dựng; Tuy nhiên, một số mô hình hoạt động không đạt hiệu quả cao do người 

đứng đầu quản lý Mô hình chưa có kinh nghiệm tập hợp người tham gia, xây dựng 

nội dung hoạt động, kinh phí hỗ trợ hoạt động chưa có.  

2.5. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia 

thực hiện Đề án. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng 

truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật. Các hội nghị, hội thảo,  tọa đàm, giao 

lưu, thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực: Từ năm 2021 đến 

tháng 9/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 231 hội nghị tập huấn 

bồi dưỡng, đối thoại cho 14.545 lượt người về kiến thức kỹ năng tư vấn, vận động 

đồng bào DTTS thay đổi hành vi về hôn nhân, cải tạo tập quán lạc hậu, thực hiện 

bình đẳng giới.  

2.6. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án: Từ năm 2021 đến 

tháng 9/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống4. UBND tỉnh đã cử các 

Đoàn công tác đến kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn tại các 

huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa. Ban Dân tộc tỉnh thực hiện kiểm tra tại các huyện 

Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Yên. Các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà đã tổ 

chức các Đoàn công tác đến cơ sở kiểm tra. Các xã, phường, thị trấn tăng cường 

nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hành chính các vi phạm liên quan Luật 

Hôn nhân và Gia đình. 

(Có phụ Biểu số 01 kèm theo) 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 9.2  

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện  

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 

DTTS&MN; Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 

về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 

các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện. Ban Dân tộc tỉnh có các văn 

bản hướng dẫn, triển khai thực hiện. Căn cứ hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai 

các nội dung tuyên truyền, can thiệp làm giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trên địa bàn. 

2. Kết quả thực hiện Tiểu Dự án 9.2: Từ năm 2022 đến tháng 9/2023, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 32 hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng 

tuyên truyền cho Ban chỉ đạo xã; 3.329 hội nghị tuyên truyền cho 261.571 đại biểu 

là cán bộ thôn bản, người có uy tín, người dân và học sinh trại các mô hình điểm; 

                                        
4 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra tại các xã và lồng ghép với kiểm tra các chính sách dân tộc được 19 cuộc; Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lồng ghép giám sát về thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình 5 cuộc.  
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in ấn, phát hành 10.000 tờ rơi song ngữ Việt Mông cấp cho nhân dân. UBND tỉnh 

Lào Cai đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng 17 mô hình điểm để tập 

trung, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền (Ban Dân tộc tỉnh 02 Mô hình điểm tại 

huyện Bát Xát; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 02 Mô  hình điểm tại huyện Mường 

Khương; Công an tỉnh 02 Mô hình điểm tại huyện Si Ma Cai; Sở Tư pháp 02 Mô 

hình tại huyện Bảo Thắng; Sở Văn hóa - Thể thao 02 Mô hình tại thị xã Sa Pa; Sở 

Giáo dục và Đào tạo 02 Mô hình tại huyện Văn Bàn; Tỉnh Đoàn 02 Mô hình tại 

huyện Bảo Yên; Hội Liên hiệp Phụ nữ 01 Mô hình tại thành phố Lào  Cai). Mô 

hình điểm với nhiều tên gọi như: “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng bà con thôn 

bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”; “ Công an đồng hành 

cùng bà con thôn bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”; “Nói 

không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; “Tổ phụ nữ không có con tảo 

hôn”; “Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”; “Cha 

mẹ đồng hành cùng con cái nói không với tảo hôn”; “Chống tảo hôn”, “Giáo dục 

cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em gắn với hôn nhân gia đình”; ..v.v. Các 

cơ quan, đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ năng cho Ban chỉ đạo Mô hình điểm; Tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình; các hệ lụy của tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống; các văn bản xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên 

quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng các tiểu  phẩm; sân khấu 

hóa; thi viết ... nhằm nâng cao nhận thức thay đổi  hành vi của người dân về kết 

hôn đúng độ tuổi quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc triển 

khai thực hiện Tiểu Dự án 9.2 và việc xử lý các vụ việc tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống. (Có phụ Biểu số 02 kèm theo) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án 498 giai đoạn II (2021-2025): Từ năm 2021 

đến 2022, tỉnh Lào Cai đã sử dụng ngân sách địa phương bố trí 1.417,9 triệu đồng 

để triển khai các nội dung hoạt động của Đề án (Lào Cai không được Trung ương 

hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án 498). (Có phụ Biểu số 03 kèm theo). 

2. Kinh phí thực hiện Tiểu Dự án 9.2: Từ năm 2022 - 2023, tỉnh Lào Cai 

được Trung ương bố trí 8.070 triệu đồng để triển khai thực hiện các nội dung của 

Tiểu Dự án 9.2; tỉnh Lào Cai không bố trí kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách 

tỉnh để thực hiện nội dung này. (Có phụ biểu số 04 kèm  theo). 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

a) Các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể đạt được trong kế hoạch thực hiện Đề án 

498 giai đoạn 2021-2025 của địa phương so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu  với thời 

điểm sơ kết 5 năm thực hiện Đề án năm 2020. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào DTTS; xây dựng các Mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng 
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tảo hôn và giảm số phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con; đổi mới các hoạt động để 

thu hút nhân dân, nhất là các thanh thiếu niên tham gia vào công cuộc phòng, 

chống tảo hôn; nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về thực hiện hôn nhân và 

gia đình, bình đẳng giới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng dân số; chỉ 

đạo Sở Y tế phối hợp với các địa phương phân tích rõ số liệu phụ nữ DTTS dưới 

18 tuổi sinh con lần đầu và các lần tiếp theo để đánh giá chính xác số liệu tảo hôn; 

chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát số liệu trẻ em 

chưa được đăng ký khai sinh và làm thủ tục khai sinh cho các cháu theo quy định; 

chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn, các địa phương tăng 

cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh để có các 

biện pháp tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

thực hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, giảm số 

lượng phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; 

nâng cao trách nhiệm, phối hợp của cơ quan, đơn vị với các địa phương trong công 

tác tuyên truyền, vận động, xử lý vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng 

cường kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 

tuổi sinh con tại các địa phương. 

Các địa phương xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tảo hôn; tăng 

cường rà soát, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên để tuyên truyền; kịp thời phát 

hiện các trường hợp có ý định tảo hôn để tuyên truyền, vận động, can thiệp. Đồng 

thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức không thực hiện 

nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tảo hôn, giảm số phụ nữ dưới 18 tuổi sinh 

con; báo cáo không đầy đủ, trung thực tình hình trên địa bàn. 

Qua triển khai thực hiện, công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống trong đồng bào DTTS đã đạt được một số kết quả nhất định như: các cấp, 

các ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải 

pháp cụ thể, nhận thức của nhân dân về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống được nâng lên rõ rệt góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu 

nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

b) Các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể đạt được trong kế hoạch thực hiện Tiểu Dự 

án 9.2, Dự án 9 của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN. 

Công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình nói chung và 

kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 nói riêng, tiếp tục được triển khai sâu 

rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về 

Chương trình được nâng lên. Chủ động rà soát, xác định mục tiêu, nhiệm vụ để 

thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án bằng những phương pháp, hành động cụ thể. 

- Đánh giá kết quả của việc sử dụng 07 phim tài liệu, 03 phim ngắn (tiểu 

phẩm) làm tài liệu phục vụ cho công tác triển khai tuyên truyền về tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống vùng DTTS&MN tại địa phương (Công văn số 154/UBDT-
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DTTS ngày 10/2/2023 của Uỷ ban Dân tộc); số lượng người được xem phim; nam, 

nữ; đối tượng được xem phim; tác động và nhu cầu đối với việc có hay không để tổ 

chức, sản xuất tiếp các sản phẩm (thể loại phim ngắn, phim tài liệu trên): Đối với 

việc sử dụng 07 phim tài liệu, 03 phim ngắn (tiểu phẩm) do Ủy ban Dân tộc cung 

cấp, Ban Dân tộc tỉnh đã chia sẻ đường linh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

khai thác và tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu được về hậu quả của tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống. Việc sản xuất phim tài liệu truyên truyền là cần thiết. 

- Đánh giá kết quả việc sử dụng bộ tài liệu gồm Sổ tay tuyên truyền về tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống; Tờ rơi tảo hôn; Tờ rơi cận huyết thống (Công 

văn số 892/UBDT-DTTS ngày 02/6/2023 của Uỷ ban Dân tộc). Hiệu quả của việc 

sử dụng bộ tài liệu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết vùng DTTS&MN tại địa phương; nhu cầu cung cấp tài liệu tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021-2025 

của địa phương: Đối với việc tiếp nhận, sử dụng bộ tài liệu do Ủy ban Dân tộc cấp 

phát gồm: Sổ tay tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tờ rơi tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống cho các địa phương kịp thời và đầy đủ, giúp ích cho 

cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền được nhiều thông tin trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương. Các địa phương đã khai thác và sử 

dụng hiệu quả đối với Sổ tay tuyên truyền, tờ rời. 

2. Thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

2.1. Thuận lợi: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều 

văn bản, Đề án, Dự án liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các cấp 

ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời công tác 

phòng, chống tảo hôn; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện 

phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cho nên tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã từng bước được đẩy lùi. 

2.2. Khó khăn, tồn tại: 

Tình trạng tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con vẫn còn xảy ra tại 9/9 huyện, 

thị xã, thành phố làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực5, thực hiện 

các mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh.  

Một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn tư tưởng kết hôn, sinh con sớm, sinh 

nhiều con; ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế. 

Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa quyết liệt và thực hiện chưa hiệu quả 

công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; có nơi chưa kịp thời 

phát hiện sớm các trường hợp có ý định tảo hôn trên địa bàn; có nơi còn lúng túng 

                                        
5Tuổi thọ trung bình của người dân tỉnh Lào Cai thấp hơn tuổi thọ trung bình của toàn quốc; tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp, còi cao hơn so với mức trung bình của toàn quốc; tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ 
em sơ sinh, trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi cao hơn mức trung bình của toàn quốc… 
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trong việc xử lý vi phạm, xử lý chưa nghiêm theo quy định của pháp luật và quy 

ước thôn bản; thống kê số liệu tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con chưa chính 

xác và đầy đủ; chưa có các giải pháp can thiệp toàn diện, bền vững để phòng ngừa 

và xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa phương; báo cáo không trung 

thực, không kịp thời tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống diễn ra trên địa 

bàn, có biểu hiện né tránh trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Việc đưa nội dung cam kết liên quan đến hôn nhân và gia đình vào quy ước 

thôn, bản và tổ chức thực hiện chưa đồng bộ; chế tài xử phạt vi phạm trong tảo hôn 

chưa đủ sức răn đe. 

Công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức và hành vi của người dân 

chưa đạt hiệu quả cao; công tác phối hợp thực hiện phòng, chống tảo hôn giữa các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đôi khi chưa chặt chẽ; sự vào cuộc của một số ngành 

còn hạn chế; nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn còn hạn chế.  

2.3. Nguyên nhân tồn tại: 

a) Nguyên nhân khách quan: 

- Tỉnh Lào Cai có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; trình độ phát 

triển của các dân tộc không đồng đều; trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa và 

các tiến bộ xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. 

- Ảnh hưởng của phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân vẫn còn tồn tại 

trong một số dân tộc, dẫn đến một số gia đình quyết định dựng vợ gả chồng cho 

con em mình khi chưa đến tuổi kết hôn. 

- Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn còn hạn hẹp nên việc 

tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên, liên tục. 

- Chế tài xử phạt hành chính liên quan đến tảo hôn chưa đủ răn đe. 

b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số địa phương cấp xã chưa 

quan tâm đúng mức công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số cơ sở còn thiếu tinh thần, trách nhiệm, 

chưa sâu sát thôn, bản được giao phụ trách. Việc tham mưu chỉ đạo, giải quyết vấn 

đề phát sinh liên quan đến tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con còn hạn chế.  

2.4. Bài học kinh nghiệm: 

- Phải có sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự 

tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phòng, chống tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống.  

- Công tác tuyên truyền cần thực hiện rộng khắp, kịp thời; giáo dục thường 

xuyên, liên tục; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện tại cơ sở.  
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- Kịp thời động viên, khen thưởng những gương điển hình có thành tích, cách 

làm hay trong vận động, tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống trên địa bàn. Mở rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết 

trong các thôn bản, khu phố, các hộ gia đình khu dân cư. 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 

1.1. Phương hướng: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

của Đề án 498 và Tiểu Dự án 9.2 trên địa bàn vùng DTTS&MN của tỉnh Lào Cai; 

thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào 

Cai về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phụ nữ dưới 18 

tuổi sinh con; thúc đẩy phát triển của kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực của vùng DTTS&MN của tỉnh Lào Cai. 

1.2. Nhiệm vụ thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

- Tổ chức Hội thảo phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; tổng kết đánh giá hoạt động của các mô hình điểm can thiệp làm 

giảm tình trạng tảo hôn tại các địa phương. 

- Rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình thanh niên, thiếu niên, đặc biệt là học 

sinh để có các biện pháp tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn.  

- Tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông về phòng, chống tảo hôn trên 

địa bàn toàn tỉnh; phát động, huy động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tham 

gia thực hiện Phong trào “Xã, thôn, bản không có tảo hôn, không có phụ nữ dưới 18 

tuổi sinh con”; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân. 

- Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, thay đổi hành 

vi trong hôn nhân và gia đình. Nâng cao nhận thức cho người dân về tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống nhằm làm giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào DTTS; hỗ trợ tư vấn trợ giúp pháp lý tại các mô hình điểm.  Cải tạo 

tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang trong đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Tăng cường đưa các quy định của pháp luật về kết hôn, cam kết không tảo 

hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em… vào quy ước thôn bản, tiêu 

chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa.  

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, 

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm 

bảo thời gian và chất lượng theo yêu cầu.  

1.3. Giải pháp thực hiện: 

a) Giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành: 
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- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nâng cao vai 

trò của các tổ chức đoàn thể, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội 

trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

- Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ 

sở trong thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn ở địa phương. 

- Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thanh, thiếu niên, đặc biệt là các học 

sinh để có các biện pháp tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn.  

- Nâng cao nhận thức cho người dân về các hệ luỵ của tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống; gắn phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống với việc thực 

hiện cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang của đồng bào DTTS. 

- Tiếp tục duy trì thực hiện các Mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết. 

b) Thay đổi nhận thức của xã hội về tảo hôn: Tăng cường phổ biến những quy 

định của pháp luật có liên quan đến hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết cũng như làm rõ những hậu quả, tác hại và hệ lụy do vấn nạn này gây ra. 

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, dần dần thay đổi được hành vi, từng bước hạn 

chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tảo hôn. 

c) Giải pháp về tuyên truyền: 

- Lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, phù hợp với từng địa bàn,  

từng đối tượng, thành phần dân tộc; biên soạn tài liệu ngắn gọn, dùng từ ngữ dễ 

hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn đời sống sinh hoạt của đồng bào. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của người dân trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền 

trực tiếp cho nhân dân, lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức lễ 

hội, hoạt động tuyên vận, hòa giải, các hội nghị của đoàn thể, hoạt động ngoại 

khóa trong trường học, các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật. Tăng cường  tuyên 

truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chuyên trang, 

chuyên mục trên báo, trang thông tin điện tử, đài phát thanh truyền hình, hệ thống 

truyền thanh của xã, thôn, panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, tờ gấp, hội thi tìm hiểu 

pháp luật, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý miễn 

phí tại trung tâm và lưu động đến các điểm dân cư vùng dân tộc thiểu số... Xây 

dựng các mô hình điểm hướng tới mục tiêu không tảo hôn, không hôn nhân cận 

huyết thống để học tập, nhân rộng, thu hút người dân tham gia thực hiện.  

d) Giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp : 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là vai trò của cán bộ cấp xã.  

- Xử lý nghiêm các vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật hiện hành. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi 
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phạm, thiếu gương mẫu trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống, đảm bảo kịp thời, không né tránh, không bao che, không ngại va chạm. 

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục nói chung và hủ tục về hôn nhân. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác 

quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

- Cán bộ, công chức phụ trách công tác phòng, chống tảo hôn tiếp tục bám sát 

cơ sở, theo dõi, nắm bắt thông tin và xử lý các vụ việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

- Khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong 

thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chấn chỉnh, 

phê bình những địa phương, đơn vị, cá nhân, tập thể vi phạm quy định pháp  luật, 

chưa làm tốt trách nhiệm trong công tác này. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết trong việc thực 

hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. 

đ) Giải pháp về nguồn lực: 

- Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống 

của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, chính sách, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện làm 

giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS. 

1.4. Kinh phí: Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2024: 7.050 triệu đồng. 

2. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Ủy ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể về quy trình 

thành lập mô hình điểm và cách thức hoạt động tại mô hình điểm để thực hiện cho 

thống nhất tại các tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2021 - tháng 9/2023./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, TT&ĐB. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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